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Bài 6. DAO ĐỘNG TẮT DẦN, DAO ĐỘNG CƯỠNG BỨC, HIỆN TƯỢNG CỘNG HƯỞNG

Môn học/Hoạt động giáo dục: Vật lý; lớp: 11
Thời gian thực hiện: 3 tiết  (từ tiết 13 đến tiết 15)
I. Mục tiêu

1. Về kiến thức: 

- Nắm được khái niệm dao động tắt dần, lấy được ví dụ thực tế, nêu được ứng dụng của dao động tắt dần.

- Nắm được khái niệm dao động cưỡng bức và nêu được các đặc điểm của dao động cưỡng bức.

- Nêu được định nghĩa và các ứng dụng của hiện tượng cộng hưởng trong đời sống.

2. Về năng lực:
a. Năng lực chung

- Năng lực tự học.

- Năng lực trình bày và trao đổi thông tin.

- Năng lực hoạt động nhóm, thực hành, thí nghiệm.

b. Năng lực đặc thù môn học

- Tiến hành các thí nghiệm về dao động tắt dần và dao động cưỡng bức.

- Quan sát, phân tích và xử lý số liệu, thông tin từ thí nghiệm để rút ra kết luận.

- Giải thích được nguyên nhân các vật dao động tắt dần.

- Giải thích được hiện tượng cộng hưởng.

- Vận dụng kiến thức được học để giải các bài tập và giải thích các hiện tượng thực tế liên quan.

3. Về phẩm chất: 

- Có thái độ hứng thú trong học tập môn Vật lý.

- Có thái độ khách quan trung thực, nghiêm túc học tập, hợp tác trong hoạt động nhóm.

II. Thiết bị dạy học và học liệu

1. Giáo viên:

- Bộ dụng cụ thí nghiệm khảo sát dao động tắt dần, thí nghiệm dao động cưỡng bức.

2. Học sinh:

- Ôn lại kiến thức về dao động điều hòa, đọc và nghiên cứu trước nội dung bài mới.

III. Tiến trình dạy học

HOẠT ĐỘNG 1: XÁC ĐỊNH VẤN ĐỀ (5 phút)
a. Mục tiêu: - Xác định vấn đề cần nghiên cứu: Dao động của các vật trong thực tế sau một thời gian sẽ dừng lại. Vậy nguyên nhân là gì và làm thế nào để duy trì được dao động của các vật?
b. Nội dung: HS tiếp nhận vấn đề từ GV và thảo luận cặp đôi hoàn thành nhiệm vụ mà GV đã giao.
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c. Sản phẩm: Nguyên nhân là do ma sát và lực cản của môi trường. Để duy trì dao động ta cần cung cấp năng lượng một cách liên tục.
d. Tổ chức thực hiện:

* Giao nhiệm vụ: GV chiếu hình ảnh và đặt câu hỏi: Em bé đang chơi xích đu trong sân. Tại sao để xích đu tiếp tục dao động, người mẹ thỉnh thoảng lại đẩy nhẹ vào ghế xích đu?

* Thực hiện nhiệm vụ: HS nhận nhiệm vụ, suy nghĩ, thảo luận cặp đôi để trả lời.
* Báo cáo kết quả: GV vấn đáp một số cá nhân HS trả lời.
* Kết luận, nhận định: GV tổng kết các ý kiến của HS, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập của HS và dẫn dắt HS vào bài mới.

HOẠT ĐỘNG 2: HÌNH THÀNH KIẾN THỨC 

1. Hoạt động 1: Dao động tắt dần (40 ph)

a. Mục tiêu: 
- Hiểu được dao động tự do.

- Hiểu được dao động tắt dần, giải thích được nguyên nhân làm dao động tắt dần.

- Nêu được các đặc điểm của dao động tắt dần.

b. Nội dung: HS tiến hành thí nghiệm khảo sát dao động tắt dần, giải thích nguyên nhân và từ đồ thị nêu các đặc điểm của dao động tắt dần.

c. Sản phẩm: 
- HS tiến hành thí nghiệm: kéo con lắc đơn ra khỏi vị trí cân bằng rồi buông tay và quan sát dao động của con lắc thấy được con lắc dao động tắt dần.
- Nguyên nhân: do lực ma sát, lực cản môi trường làm tiêu hao cơ năng của con lắc nên biên độ giảm dần.
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- Đặc điểm của dao động tắt dần:

+ Có biên độ và năng lượng giảm dần.

+ Có chu kỳ, tần số, tốc độ góc không thay đổi.

3. Ứng dụng: Bộ phận giảm xóc của xe máy, xe ô tô, cửa đóng tự động.

d. Tổ chức thực hiện

* Giao nhiệm vụ: 
- GV thông báo: ở các bài trước ta giải thiết 

- GV tiến hành thí nghiệm với con lắc đơn trong thực tế. Yêu cầu HS quan sát và nhận xét.

- GV chia lớp thành 4 nhóm, giao bộ dụng cụ thí nghiệm, yêu cầu các nhóm đọc hướng dẫn SGK tiến hành thí nghiệm và hoàn thành các yêu cầu:

+ Nêu nhận xét về biên độ và chu kỳ dao động của con lắc trong thí nghiệm.

+ Giải thích vì sao dao động của con lắc bị tắt dần.

* Thực hiện nhiệm vụ

- HS lắng nghe, quan sát và nhận xét dao động của con lắc đơn.

- HS làm việc nhóm: đọc SGK, thảo luận nhóm, tiến hành thí nghiệm: quan sát và toàn thành các yêu cầu của GV vào bảng phụ.

- GV theo dõi, hỗ trợ nhóm HS gặp khó khăn hoàn thành nhiệm vụ.

* Báo cáo

- GV yêu cầu đại diện các nhóm HS trình bày kết quả thảo luận lên bảng.

- Các nhóm nhận xét chéo và bổ sung.

* Kết luận, nhận định: 
- GV ghi nhận các ý kiến của HS, kết luận và chuẩn hóa kiến thức.

- GV nhận xét, đánh giá quá trình hoạt động của các nhóm.

2. Hoạt động 2: Dao động cưỡng bức (30 ph)

a. Mục tiêu: 

- Hiểu được thế nào là dao động cưỡng bức.

- Nêu được các đặc điểm của dao động cưỡng bức.

- Tiến hành được thí nghiệm về dao động cưỡng bức.

b. Nội dung: HS hoạt động nhóm theo bàn: nghiên cứu SGK trả lời các câu hỏi.

c. Sản phẩm: 
- Dao động chịu tác dụng của ngoại lực cưỡng bức tuần hoàn gọi là dao động cưỡng bức.

Vd: Khi xe dừng lại nhưng không tắt máy thì thân xe vẫn dao động dưới tác dụng của lực cưỡng bức tuần gây ra bởi chuyển động của pittong.

- Đặc điểm: Dao động cưỡng bức khi ổn định có những đặc điểm sau:
+ Có biên độ không đổi và có tần số bằng tần số của lực cưỡng bức.

+ Biên độ của dao động cưỡng bức phụ thuộc vào:

+ Biên độ ngoại lực.

+ Độ lớn lực cản của môi trường.

+ Độ chênh lệch giữa tần số của ngoại lực và tần số riêng của hệ dao động.

d. Tổ chức thực hiện

* Giao nhiệm vụ: 

- NV1: GV yêu cầu HS thảo luận nhóm theo bàn đọc, nghiên cứu SGK và trình bày các nội dung sau:

+ Dao động cưỡng bức là gì? Nêu ví dụ?
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+ Nêu các đặc điểm của dao động cưỡng bức?

- NV2: GV giới thiệu dụng cụ và tiến hành thí nghiệm về dao động cưỡng bức.

+ Trước khi làm thí nghiệm GV yêu cầu HS dự đoán: nếu con lắc điều khiển Đ được kéo sang một bên theo phương vuông góc với thanh rồi thả ra cho dao động thì các con lắc khác có dao động không? Con lắc nào dao động mạnh nhất? Tại sao?

+ Tiến hành thí nghiệm, yêu cầu HS quan sát và giải thích hiện tượng.
* Thực hiện nhiệm vụ

- HS đọc SGK, thảo luận nhóm và trả lời các câu hỏi của NV1 vào vở.

- GV theo dõi, hỗ trợ nhóm HS gặp khó khăn hoàn thành nhiệm vụ.

- HS quan sát thí nghiệm và nêu nhận xét.

* Báo cáo

- GV vấn đáp HS bất kỳ trả lời các câu hỏi.

- Các HS khác lắng nghe, nhận xét và bổ sung.

- GV vấn đáp HS trả lời các câu hỏi NV2.

* Kết luận, nhận định: 
- GV ghi nhận các ý kiến của HS, kết luận và chuẩn hóa kiến thức.

- GV nhận xét, đánh giá quá trình hoạt động của các nhóm.

- Từ kết quả thí nghiệm trên GV dẫn dắt HS tìm hiều nội dung tiếp theo.

3. Hoạt động 3: Hiện tượng cộng hưởng (15 ph)

a. Mục tiêu: 

- Nêu được định nghĩa hiện tượng cộng hưởng.

- Giải thích được hiện tượng cộng hưởng và nêu được ứng dụng của hiện tương.

b. Nội dung: 

- GV giảng giải, đặt câu hỏi tương tác cùng HS tìm hiểu hiện tượng cộng hưởng.

- HS nghiên cứu SGK giải thích và trình bày hiện tượng cộng hưởng trong đời sống.


c. Sản phẩm: 
Hiện tượng biên độ dao động cưỡng bức tăng đến giá trị cực đại khi tần số f của lực cưỡng bức tiến đến bằng tần số riêng f0 của hệ dao động gọi là hiện tượng cộng hưởng.

- Đồ thị càng nhọn thì lực cản càng nhỏ.

- Điều kiện cộng hưởng:
 f = f0.
+  Giải thích: Khi tần số của lực cưỡng bức bằng tần số riêng của hệ dao động thì hệ được cung cấp năng lượng một cách nhịp nhàng, đúng lúc, do đó biên độ dao động của hệ tăng dần lên. Biên độ dao động đạt tới giá trị cực đại khi tốc độ tiêu hao năng lượng do ma sát bằng tốc độ cung cấp năng lượng cho hệ.

3. Hiện tượng cộng hưởng trong đời sống:

- Hiện tượng cộng hưởng có lợi:
+ Hộp đàn của các đàn ghi ta, violon, … là những hộp cộng hưởng được cấu tạo sao cho không khí trong hộp có thể dao động cộng hưởng với nhiều tần số dao động khác nhau của dây đàn.

+ Hoạt động của lò vi sóng

- Hiện tượng cộng hưởng có hại: Bệ máy, khung xe, cầu đường, toà nhà đều có một hay nhiều tần số riêng.

d. Tổ chức thực hiện:

* Giao nhiệm vụ: 

- GV phân tích để HS thấy tần số dao động riêng của con lắc 3 bằng với tần số dao của lực cưỡng bức do con lắc điều khiển tạo ra. Sau đó đưa ra định nghĩa hiện tượng cộng hưởng.

- GV yêu cầu HS phân tích sự biến thiên biên độ của vật dao động cưỡng bức theo tần số của ngoại lực cưỡng bức và lực cản môi trường.

- GV yêu cầu HS nghiên cứu SGK giải thích hiện tượng cộng hưởng và trình bày tác dụng của hiện tượng cộng hưởng trong đời sống.
* Thực hiện nhiệm vụ

- HS theo dõi, lắng nghe, trả lời các câu hỏi của GV.

- HS đọc SGK để giải thích hiện tượng cộng hưởng và trình bày tác dụng của hiện tượng cộng hưởng trong đời sống.
* Báo cáo

- GV vấn đáp HS bất kỳ trả lời các câu hỏi.

- Các HS khác lắng nghe, nhận xét và bổ sung.

- GV vấn đáp HS trình bày tác dụng của hiện tượng cộng hưởng trong đời sống.
* Kết luận, nhận định: 
- GV ghi nhận các ý kiến của HS, kết luận và chuẩn hóa kiến thức.

HOẠT ĐỘNG 3: LUYỆN TẬP (40 ph)

a. Mục tiêu: Vận dụng các công thức, kiến thức đã học để giải các bài tập và giải thích các hiện tượng thực tế liên quan.

b. Nội dung: HS hoạt động nhóm, vận dụng các kiến thức đã học hoàn thành các bài tập PHT.
c. Sản phẩm học tập: 
	Câu 
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Đáp án
	B
	A
	B
	C
	D
	C
	D
	A
	C
	B


d. Tổ chức thực hiện:

* Giao nhiệm vụ: 

- GV chia lớp thành 4 nhóm.

- GV giao nhiệm vụ là PHT yêu cầu HS thảo luận nhóm để hoàn thành bài tập trong PHT.

	Phiếu học tập

Câu 1: Phát biểu nào sau đây là sai khi nói về dao động cơ học?

A. Hiện tượng cộng hưởng xảy ra khi tần số của ngoại lực điều hoà bằng tần số dao động riêng của hệ.

B. Biên độ dao động cưỡng bức của một hệ cơ học khi xảy ra hiện tượng cộng hưởng (sự cộng hưởng) không phụ thuộc vào lực cản của môi trường.

C. Tần số dao động cưỡng bức của một hệ cơ học bằng tần số của ngoại lực điều hoà tác dụng lên hệ ấy.

D. Tần số dao động tự do của một hệ cơ học là tần số dao động riêng của hệ ấy.

Câu 2: Khi xảy ra hiện tượng cộng hưởng cơ thì vật tiếp tục dao động

A. với tần số bằng tần số dao động riêng.
B. mà không chịu ngoại lực tác dụng.

C. với tần số lớn hơn tần số dao động riêng.
D. với tần số nhỏ hơn tần số dao động riêng.

Câu 3: Khi nói về một hệ dao động cưỡng bức ở giai đoạn ổn định, phát biểu nào dưới đây là sai?

A. Tần số của hệ dao động cưỡng bức bằng tần số của ngoại lực cưỡng bức.

B. Tần số của hệ dao động cưỡng bức luôn bằng tần số dao động riêng của hệ.

C. Biên độ của hệ dao động cưỡng bức phụ thuộc vào tần số của ngoại lực cưỡng bức.

D. Biên độ của hệ dao động cưỡng bức phụ thuộc biên độ của ngoại lực cưỡng bức.

Câu 4: Khi nói về dao động cưỡng bức, phát biểu nào sau đây là đúng?

A. Dao động của con lắc đồng hồ là dao động cưỡng bức.

B. Biên độ của dao động cưỡng bức là biên độ của lực cưỡng bức.

C. Dao động cưỡng bức có biên độ không đổi và có tần số bằng tần số của lực cưỡng bức.

D. Dao động cưỡng bức có tần số nhỏ hơn tần số của lực cưỡng bức.

Câu 5: Một vật dao động cưỡng bức dưới tác dụng của ngoại lực F = F0cos
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ft (với F0 và f không đổi, t tính bằng s). Tần số dao động cưỡng bức của vật là

A. f.
B. 
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 f.
C. 2
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f.
D. 0,5f.

Câu 6: Một hệ cơ học có tần số dao động riêng là 10 Hz ban đầu dao động cưỡng bức dưới tác dụng của ngoại lực biến thiên điều hoà F1 = F0cos(ωt + φ) với ω = 20π rad/s. Nếu ta thay ngoại lực cưỡng bức F1 bằng ngoại lực cưỡng bức F2 = F0cos(2ωt + φ/2), khi đó biên độ dao động cưỡng bức của hệ

A. sẽ không đổi vì biên độ của lực không đổi.     B. sẽ tăng vì tần số biến thiên của lực tăng

C. sẽ giảm vì mất cộng hưởng
     D. sẽ giảm vì pha ban đầu của lực giảm

Câu 7: Con lăc lò xo m =250g, k = 100N/m, con lắc chịu tác dung của ngoại lực cưỡng bức biến thiên tuần hoàn. Thay đổi tần số góc thì biên độ cưỡng bức thay đổi. Khi tần số góc lần lượt là 10rad/s và 15rad/s thì biên độ lần lượt là A1 và A2. So sánh A1 và A2
A. A1 = 1,5A2.
B. A1>A2.
C. A1 = A2.
D. A1<A2.

Câu 8: Một con lắc lò xo gồm vật nặng khối lượng m = 100g, lò xo có độ cứng k = 40N/m. Tác dụng vào vật một ngoại lực tuần hoàn biên độ F0 và tần số f1 = 4Hz thì biên độ dao động ổn định của hệ là A1. Nếu giữ nguyên biên độ F0 nhưng tăng tần số đến f2 = 5Hz thì biên độ dao động của hệ khi ổn định là A2. Chọn đáp án đúng

A. A1 < A2.
B. A1 > A2.
C. A1 = A2.
D. A2 ≥ A1.

Câu 9: Một con lắc đơn có khối lượng vật nặng là m, chiều dài dây treo là 1m, dao động điều hoà dưới tác dụng của ngoại lực F = F0cos (2πf t + π/2) N. Lấy g = 10m/s2. Nếu tần số f của ngoại lực thay đổi từ 1Hz đến 2Hz thì biên độ dao động của con lắc sẽ

A. không thay đổi.
B. giảm.
C. tăng.
D. tăng rồi giảm.

Câu 10: Con lắc đơn dài l = 1 m đặt ở nơi có g = π2 m/s2. Tác dụng vào con lắc một ngoại lực biến thiên tuần hoàn với tần số f = 0,3 Hz thì con lắc dao động với biên độ s0. Tăng tần số của ngoại lực thì biên độ dao động của con lắc

A. Tăng.
B. Tăng lên rồi giảm.     C. Không đổi.
D. Giảm.


* Thực hiện nhiệm vụ

- HS nhận nhiệm vụ, thảo luận nhóm để hoàn thành các bài tập và ghi vào vở.

- GV theo dõi, hỗ trợ nhóm HS gặp khó khăn hoàn thành nhiệm vụ.

* Báo cáo:

- GV vấn đáp HS ở các nhóm trả lời các câu hỏi 1->5.

- GV yêu cầu đại diện 3 nhóm có kết quả chưa tốt lên bảng trình bày bài tập 6, 7, 8, 9, 10.
- HS các nhóm khác quan sát, đặt câu hỏi, nhận xét và bổ sung.

* Kết luận, nhận định:

- GV ghi nhận kết quả học tập của HS, nhận xét chung và chuẩn hóa kiến thức.

- GV ghi điểm HS có phần trình bày, phản biện tốt.

HOẠT ĐỘNG 4: VẬN DỤNG (5 ph)

a. Mục tiêu: Vận dụng kiến thức đã học về để giải các bài toán thực tế liên quan.
b. Nội dung: Học sinh làm việc nhóm hoặc các nhân: hoàn thành nhiệm vụ.

c. Sản phẩm học tâp: báo cáo của các HS sau 1 tuần.

d. Tổ chức thực hiện:

* Giao nhiệm vụ: GV giao nhiệm vụ:
- Tìm các ví dụ về dao động tắt dần, dao động cưỡng bức và hiện tượng cộng hưởng trong thực tế.

- Nhận biết được sự có lợi và có hại của hiện tượng cộng hưởng và vận dụng nó vào thực tế.

* Thực hiện nhiệm vụ: HS tiếp nhận nhiệm vụ, tự nghiên cứu và hoàn thành ở nhà.
* Báo cáo: nộp lại sản phẩm vào tuần sau.

* Kết luận, nhận định: GV đánh giá năng lực tự học của HS.
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